BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Rèn luyện tư duy sáng tạo và chủ động tiếp thu kiến thức  thông qua bài toán phân tích đa thức thành nhân tử.

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Môn Toán  THCS.

3.Tác giả 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Huế

Ngày sinh: 19/10/1988
Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị : Trường THCS Tiên Thắng- Toàn Thắng.
Điện thoại : 0349583358

4.Đơn vị áp dụng sáng kiến : Trường THCS Tiên Thắng  - Toàn Thắng.

II.Mô tả giải pháp đã biết.
Trong chương trình Đại số lớp 8, dạng toán phân tích đa thức thành nhân tử là nội dung hết sức quan trọng, việc áp dụng của dạng toán này rất phong phú, đa dạng cho việc học sau này như rút gọn phân thức, quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, giải phương trình,... Qua thực tế giảng dạy nhiều năm, cũng như qua việc theo dõi kết quả bài kiểm tra, bài thi của học sinh lớp 8 (các lớp đang giảng dạy), việc phân tích đa thức thành nhân tử là không khó, nhưng vẫn c̣òn nhiều học sinh làm sai hoặc chưa thực hiện được, chưa nắm vững chắc các phương pháp giải, chưa vận dụng kĩ năng biến đổi một cách linh hoạt, sáng tạo vào từng bài toán cụ thể. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để học sinh giải bài toán phân tích đa thức thành nhân tử một cách chính xác, nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Để thực hiện tốt điều này, đòi hỏi giáo viên cần xây dựng cho học sinh những kĩ năng như quan sát, nhận xét, đánh giá bài toán, đặc biệt là kĩ năng giải toán, kĩ năng vận dụng bài toán, tuỳ theo từng đối tượng học sinh, mà ta xây dựng cách giải cho phù hợp trên cơ sở các phương pháp đã học và các cách giải khác, để giúp học sinh học tập tốt bộ môn. Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh tháo gỡ và giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc trong học tập đồng thời nâng cao chất lượng bộ môn nên bản thân đã chọn đề tài: Rèn luyện tư duy sáng tạo và chủ động tiếp thu kiến thức  thông qua bài toán phân tích đa thức thành nhân tử.
III. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến
III.1 Nội dung giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến

Đề tài đưa ra các giải pháp như sau:

- Sắp xếp bài toán theo các mức độ, những dạng toán cơ bản.

- Xây dựng các phương pháp giải cơ bản về phân tích đa thức thành nhân tử.

a/   Đối với học sinh yếu, kém:  

Củng cố kiến thức cơ bản.
+ Phương pháp Đặt nhân tử chung.

+ Phương pháp Dùng hằng đẳng thức.

+ Phương pháp Nhóm nhiều hạng tử.

b/  Đối với học sinh đại trà:  

Vận dụng và phát triển kỹ năng. 
+ Phối hợp nhiều phương pháp (các phương pháp trên).

- Chữa các lỗi sai thường gặp của học sinh trong giải toán.

- Củng cố các phép biến đổi cơ bản và hoàn thiện các kĩ năng thực hành.

- Tìm tòi những cách giải hay, khai thác bài toán.

- Giới thiệu ba phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử (Nâng cao).

c/  Đối với học sinh khá, giỏi:  

   Vận dụng và phát triển kỹ năng.
+ Phối hợp các phương pháp thông thường.

Phát triển tư duy (giới thiệu ba phương pháp)

+ Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử khác.

+ Phương pháp thêm và bớt cùng một hạng tử.

+ Phương pháp phân tích thành nhân tử bằng cách đặt ẩn phụ.
CÁCH THỰC HIỆN.
Các phương pháp thường gặp 

*  Củng cố kiến thức cơ bản
      Các phương pháp cơ bản: 

a/  Phương pháp đặt nhân tử chung

Phương pháp chung: 

Ta thường làm như sau:

- Tìm nhân tử chung của các hệ số (ƯCLN của các hệ số).

- Tìm nhân tử chung của các hạng tử
Nhằm đưa về dạng:  A.B + A.C + A.D = A.(B + C + D).

(  Chú ý: Nhiều khi để làm xuất hiện nhân tử ta cần đổi dấu các hạng tử 

Ví dụ 1:  Phân tích đa thức 14x2 y – 21xy2 + 28x2y2 thành nhân tử. 
Giải:  14x2 y – 21xy2 + 28x2y2  = 7xy.2x – 7xy.3y + 7xy.4xy  

= 7xy.(2x – 3y + 4xy) 

Ví dụ 2: Phân tích đa thức 10x(x – y) – 8y(y – x) thành nhân tử. 

Giáo viên gợi ý: 

- Tìm nhân tử chung của các hệ số 10 và 8? (học sinh trả lời là: 2)

- Tìm nhân tử chung của x(x – y) và y(y – x) ?

(học sinh trả lời là: (x – y) hoặc (y – x) )

- Hãy thực hiện đổi dấu tích 10x(x – y) hoặc tích  – 8y(y – x) để có nhân tử chung (y– x) hoặc (x – y)? 

Cách 1: Đổi dấu tích – 8y(y – x) = 8y(x – y)

Cách 2: Đổi dấu tích 10x(x – y) = –10x(y – x) (học sinh tự giải )

Giải:     10x(x – y) – 8y(y – x)  = 10x(x – y) + 8y(x – y)

 = 2(x – y).5x + 2(x – y).4y

 = 2(x – y)(5x + 4y)

Qua ví dụ trên, giáo viên củng cố cho học sinh:

Cách tìm nhân tử chung của các hạng tử 
Quy tắc đổi dấu và cách đổi dấu của các nhân tử trong một tích. 

b/  Phương pháp dùng hằng đẳng thức

Phương pháp chung:Sử dụng bảy hằng đẳng thức đáng nhớ dưới “dạng tổng hoặc hiệu” đưa về “dạng tích” 
Ví dụ 3:  Phân tích đa thức (x + y)2 – (x – y)2  thành nhân tử. 

Gợi ý: Đa thức trên có dạng hằng đẳng thức nào? (học sinh : có dạng A2 – B2 )

Lời giải sai:(x + y)2 – (x – y)2 = (x + y – x – y)(x + y + x – y) (thiếu dấu ngoặc) 

  = 0.(2x) = 0 (kết quả sai)
Lỗi sai của học sinh ở đây là: Thực hiện thiếu dấu ngoặc
Lời giải đúng: (x + y)2 – (x – y)2 = [(x + y) – (x – y)].[(x + y) + (x – y)]  
 = (x + y – x + y)(x + y + x – y) = 2y.2x = 4xy

Các lỗi sai học sinh dễ mắc phải:

- Quy tắc bỏ dấu ngoặc, lấy dấu ngoặc và quy tắc dấu. 

- Phép biến đổi, kĩ năng nhận dạng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương, bình phương của một hiệu. 

( Khai thác bài toán: 

Đối với học sinh khá giỏi, giáo viên có thể cho các em làm bài tập dưới dạng phức tạp hơn. 

 * Nếu  thay mũ “2” bởi mũ “3”  ta có bài toán.

Phân tích (x + y)3 – (x – y)3 thành nhân tử  (BT-44b)-SGK-tr20)

 * Đặt x + y = a, x – y = b, thay mũ “3” bởi mũ “6”  ta có bài toán  

Phân tích   a6 – b6  thành nhân tử a6 – b6 = 
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Ví dụ 4: Phân tích a6 – b6 thành nhân tử 
Giải:  a6 – b6 = 
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 = (a3 – b3 )( a3 + b3 ) 

   = (a – b)(a2 + ab + b2)(a + b)(a2 – ab + b2)

Giáo viên củng cố cho học sinh:

Các hằng đẳng thức đáng nhớ, kĩ năng nhận dạng hằng đẳng thức qua bài toán, dựa vào các hạng tử, số mũ của các hạng tử mà sử dụng hằng đẳng thức cho thích hợp. 

c/  Phương pháp nhóm nhiều hạng tử

Phương pháp chung
Lựa chọn các hạng tử “thích hợp” để thành lập nhóm nhằm làm xuất hiện một trong hai dạng sau hoặc là đặt nhân tử chung, hoặc là dùng hằng đẳng thức. 

Thông thường ta dựa vào các mối quan hệ sau:

- Quan hệ giữa các hệ số, giữa các biến của các hạng tử trong bài toán. 

- Thành lập nhóm dựa theo mối quan hệ đó, phải thoả mãn:

+ Mỗi nhóm đều phân tích được.

+ Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm thì quá trình phân tích thành nhân tử phải tiếp tục thực hiện được nữa. 

1)  Nhóm nhằm xuất hiện phương pháp đặt nhân tử chung:  
Ví dụ 5: Phân tích đa thức x2 – xy + x – y thành nhân tử. 

Cách 1: nhóm (x2 – xy) và (x – y)

Cách 2: nhóm (x2 + x) và (– xy – y )

Lời giải sai: x2 – xy + x – y = (x2 – xy) + (x – y)

= x(x – y) + (x – y)

= (x – y)(x + 0) (kết quả dấu sai vì bỏ sót số 1)

Lỗi sai của học sinh là: bỏ sót hạng tử sau khi đặt nhân tử chung.

(Học sinh cho rằng ở ngoặc thứ hai khi đặt nhân tử chung (x – y) thì còn lại là số 0) 

Lời giải đúng: x2 – xy + x – y = (x2 – xy) + (x – y)

 = x(x – y) + 1.(x – y)

 = (x – y)(x + 1)   

2)  Nhóm nhằm xuất hiện phương pháp dùng hằng đẳng thức: 

Ví dụ 6: Phân tích đa thức x2 – 2x + 1 – 4y2 thành nhân tử. 

Giải: x2 – 2x + 1 – 4y2 = (x2 – 2x + 1) – (2y)2  

= (x – 1)2 – (2y)2 

= (x – 1 – 2y)(x – 1 + 2y)

3)  Nhóm nhằm sử dụng hai phương pháp trên: 

Ví dụ 7: Phân tích đa thức x2 – 2x – 4y2 – 4y thành nhân tử.

Lời giải sai:  x2 – 2x – 4y2 – 4y  = (x2 – 4y2 ) – (2x – 4y ) (đặt dấu sai)
  = (x + 2y)(x – 2y) – 2(x – 2y) (sai từ trên)
  = (x – 2y)(x + 2y – 2) (kết quả dấu sai)
Lỗi sai của học sinh là: 

Nhóm x2 – 2x – 4y2 – 4y  = (x2 – 4y2 ) – (2x – 4y ) (đặt dấu sai ở ngoặc thứ hai) 

Lời giải đúng: x2 – 2x – 4y2 – 4y = (x2 – 4y2 ) + (– 2x – 4y ) 

      = (x + 2y)(x – 2y) – 2(x + 2y)

      = (x + 2y)(x – 2y – 2)

Qua các ví dụ trên, giáo viên lưu ý cho học sinh:

Cách nhóm các hạng tử và đặt dấu trừ “ – ” hoặc dấu cộng “ + ” ở trước dấu ngoặc, phải kiểm tra lại cách đặt dấu khi thực hiện nhóm.

Trong phương pháp nhóm thường dẫn đến sự sai dấu, vì vậy học sinh cần chú ý cách nhóm và kiểm tra lại kết quả sau khi nhóm.

Lưu ý:  Sau khi phân tích đa thức thành nhân tử ở mỗi nhóm thì quá trình phân tích thành nhân tử không thực hiện được nữa, cách nhóm đó đã sai, phải thực hiện lại.
III.2 Tính mới, tính sáng tạo

1.Tính mới

Trong chương trình sách giáo khoa Toán 8 hiện hành chỉ giới các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đó là: Đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử. Tuy nhiên trong phần bài tập lại có những bài không thể áp dụng ngay các phương pháp trên để giải, sáng kiến có gợi ý cách “ tách ” một hạng tử thành hai hạng tử khác hoặc “ thêm và bớt cùng một hạng tử, đặt ẩn phụ” , phối hợp nhiều phương pháp thích hợp rồi áp dụng các phương pháp trên để giải . Xin giới thiệu thêm các phương pháp này, để học sinh vận dụng trong thực hành giải toán.

    2.Tính sáng tạo

* Vận dụng và phát triển kỹ năng.
Phối hợp các phương pháp thông thường.

Là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phương pháp nhóm nhiều hạng tử, đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức. Vì vậy học sinh cần nhận xét bài toán một cách cụ thể, mối quan hệ của các hạng tử và tìm hướng giải thích hợp.

Ví dụ 8: Phân tích đa thức x4 – 9x3 + x2 –9x thành nhân tử. 

Gợi ý phân tích: Xét từng phương pháp đã học :    

Các lỗi sai học sinh thường mắc phải.

Lời giải chưa hoàn chỉnh: 
a) x4 – 9x3 + x2 – 9x  = x(x3 – 9x2 + x – 9) (phân tích chưa hết)

b) x4 – 9x3 + x2 – 9x  = (x4 – 9x3 ) + (x2 – 9x)

     = x3(x  – 9) + x(x – 9 )  = (x  – 9)(x3 + x ) (phân tích chưa hết)
Lời giải đúng: x4  – 9x3 + x2 – 9x  = x(x3 – 9x2  + x – 9)    

= x[(x3 – 9x2 ) + (x – 9)]   = x[x2 (x – 9) + 1.(x – 9)]= x(x – 9)(x2 + 1)

Ví dụ 9:  Phân tích đa thức A = (x + y + z)3 – x3 – y3 – z3 thành nhân tử. 

Trong ví dụ này có nhiều cách giải, học sinh cần phải linh hoạt lựa chọn cách giải phù hợp nhất, gọn nhất. 

Áp dụng hằng đẳng thức: (A + B)3 = A3 + B3 + 3AB(A + B)

Suy ra hệ quả sau: A3 + B3 = (A + B)3 – 3AB(A + B).
Giải:  

A = (x + y + z)3 – x3 – y3 – z3  = [(x + y) + z]3 – x3 – y3 – z3

        = (x + y)3 + z3 + 3z(x + y)(x + y + z) – x3 – y3 – z3 

         = [(x + y)3 – x3 – y3 ] + 3z(x + y)(x + y + z)

         = 3xy(x + y) + 3(x + y)(xz + yz + z2 ) 

         = 3(x + y)( xy + xz + yz + z2)

         = 3(x + y)(y + z)(x + z)

( Khai thác bài toán: 

1) Chứng minh rằng A chia hết cho 6 với mọi x, y, z nguyên.

2) Cho x + y + z = 0. Chứng minh  x3 + y3 + z3 = 3xyz  Hướng dẫn: 

Dùng  x3 + y3 = (x + y)3 – 3xy(x + y) và  x + y + z = 0 
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x + y = – z 

3) Phân tích đa thức x3 + y3 + z3 – 3xyz thành nhân tử 
Hướng dẫn: 

Dùng x3 + y3 = (x + y)3 – 3xy(x + y) 

* Phát triển tư duy.
Giới thiệu hai phương pháp phân tích khác: (Nâng cao)

e/  Phương pháp tách một hạng tử thành nhiều hạng tử khác.

Ví dụ 10: Phân tích đa thức 3x2 – 8x + 4 thành nhân tử
Gợi ý ba cách phân tích: (chú ý có nhiều cách phân tích)
	Cách 1(tách hạng tử : 3x2) 

 3x2 – 8x + 4 

= 4x2 – 8x + 4 – x2 

= (2x – 2)2 – x2 

= (2x – 2 – x)( 2x – 2 + x)

= (x – 2)(3x – 2)


	Cách 2 (tách hạng tử :  – 8x)  

3x2 – 8x + 4 

= 3x2 – 6x – 2x + 4

= 3x(x – 2) – 2(x – 2)

= (x – 2)(3x – 2)


	Cách 3 (tách hạng tử :  4) 

3x2 – 8x + 4 
= 3x2 – 12 – 8x + 16

= 3(x2 – 22 ) – 8(x – 2)
= 3(x – 2)(x + 2) – 8(x – 2)
= (x – 2)(3x + 6 – 8)
= (x – 2)(3x – 2)


Nhận xét: Từ ví dụ trên, ta thấy việc tách hạng tử thành nhiều hạng tử nhằm:

- Làm xuất hiện hằng đẳng thức hiệu của hai bình phương. (cách 1)
- Làm xuất hiện các hệ số ở mỗi hạng tử tỷ lệ với nhau, nhờ đó làm xuất hiện nhân tử chung  x–2 . (cách 2)

- Làm xuất hiện hằng đẳng thức và nhân tử chung. (cách 3)

Vì vậy, việc tách hạng tử thành nhiều hạng tử khác là nhằm làm xuất hiện các phương pháp đã học như: Đặt nhân tử chung, dùng hằng đẳng thức, nhóm nhiều hạng tử là việc làm hết sức cần thiết đối với học sinh trong giải toán.

g/  Phương pháp thêm và bớt cùng một hạng tử

Phương pháp thêm và bớt cùng một hạng tử nhằm sử dụng phương pháp nhóm để xuất hiện dạng đặt nhân tử chung hoặc dạng hằng đẳng thức.

Ví dụ 11: Phân tích đa thức x4 + x2 + 1 thành nhân tử.

- Tách x2 thành  2x2 – x2: (làm xuất hiện hằng đẳng thức)
Ta có x4 + x2 + 1 = x4 + 2x2 + 1 – x2  = (x4 + 2x2 + 1) – x2 
- Thêm  x và bớt  x: (làm xuất hiện hằng đẳng thức và đặt nhân tử chung)
Ta có x4 + x2 + 1 = x4 – x + x2 + x + 1 = (x4 – x) + (x2 + x + 1) 

Giải:   x4 + x2 + 1  = x4 – x + x2 + x + 1 

= (x4 – x)+(x2 + x + 1)=x(x – 1)(x2 + x + 1)+ (x2 + x + 1)=(x2 + x + 1)(x2 – x +1)

	Cách 1: Thêm x3 và bớt  x3 (làm xuất hiện hằng đẳng thức và đặt nhân tử chung)
Giải:   x5 + x4 + 1 = x5 + x4 + x3 – x3 + 1

= (x5 + x4 + x3 )+ (1 – x3 )

= x3(x2+ x + 1)+ (1 – x )(x2+ x + 1)

= (x2+ x + 1)(x3 – x + 1 )
	Cách 2:Thêm  x3, x2, x  và bớt  x3, x2, x (làm xuất hiện nhân tử chung)
Giải:   x5 + x4 + 1  

= x5 + x4 + x3 – x3 + x2 – x2 + x – x + 1

= (x5 + x4 + x3) + (– x3 – x2 – x ) + (x2 + x + 1)

= x3(x2 + x + 1) – x(x2 + x + 1) + (x2 + x + 1)

= (x2 + x + 1)(x3 – x + 1 )


Ví dụ 12: Phân tích đa thức x5 + x4 + 1 thành nhân tử.
( Chú ý: Các đa thức có dạng x4 + x2 + 1, x5 + x + 1, x5 + x4 + 1, 

x7 + x5+ 1,….; tổng quát những đa thức dạng x3m+2 + x3n+1 + 1 hoặc  

x3 – 1, x6 – 1 đều có chứa nhân tử x2+x+1. 
h) Phân tích đa thức thành nhân tử  ( đặt ẩn phụ):
Ví dụ 13: Phân tích đa thức thành nhân tử 
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Đặt : t = x2+x , biểu thức trở thành:                    
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Trên đây là một vài ví dụ điển hình giúp các em học sinh giải quyết những vướng mắc trong quá trình giải bài toán về phân tích đa thức thành nhân tử.

III.3 Phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng của sáng kiến:
Sáng kiến này , giúp cho giáo viên có những phương pháp, giải pháp và cách thức truyền đạt nội dung kiến thức đến học sinh một cách hiệu quả.Tùy từng đối tượng học sinh, mà giáo viên lựa chọn , đưa ra các bài tập phù hợp.Vì dạng bài phân tích đa thức thành nhân tử liên quan rộng đến nhiều dạng toán khác như giải phương trình, các phép toán với phân thức, đa thức, nên việc biết làm và làm  thành thạo dạng bài này sẽ giúp các em tự tin chiếm lĩnh kiến thức sau này.

Sáng kiến này, ngoài áp dụng tại đơn vị trường còn có khả năng áp dụng và triển khai đến tất cả giáo viên giảng dạy môn toán của các đơn vị trường khác trong huyện, thành phố.
III.4 Hiệu quả, lợi ích thu được từ sáng kiến:
Những biện pháp trên đã giúp học sinh của lớp 8B và lớp 8B3, 8B4 mà tôi đảm nhận năm học 2022-2023, 2023-2024 biết cách thực hiện phân tích đa thức thành nhân tử một cách thành thạo hơn, đối với mỗi bài toán, các e đã biết lựa chọn phương pháp phù hợp.Đặc biệt, các em học sinh đội tuyển cũng đã tự tin chinh phục dạng bài này trong đề thi học sinh giỏi. 
a.Hiệu quả kinh tế:
Giúp học sinh học bài, làm bài một cách khoa học, từ đó  sắp xếp , bố trí  được thời gian học hợp lý;

Giảm thiểu việc mua tài liệu bên ngoài cho cả giáo viên và học sinh.

b.Hiệu quả về mặt xã hội:
+Trực tiếp nâng cao chất lượng học sinh đại trà, học sinh giỏi.

+ Học sinh tin tưởng vào phương pháp giảng dạy của giáo viên.

+ Giúp học sinh tiếp cận kiến thức chủ động, có phương pháp học tập đúng đắn.

 +Tạo môi trường học tập hăng say,phấn khởi góp phần xây dựng trường học hạnh phúc, nhiều học sinh có sự tiến bộ rõ rệt trong học tập .

c.Giá trị làm lợi khác:
+ Rèn được kỹ năng tư duy, sáng tạo trong học Toán cũng như các môn học khác.
+Phát triển được nhiều phẩm chất đạo đức như: Tính chăm chỉ,  nhanh nhẹn, tự giác .
     CƠ QUAN ĐƠN VỊ                                           TÁC GIẢ SÁNG KIẾN                   ÁP DỤNG SÁNG KIẾN                                                               (Ký tên)
    (Xác nhận )

.................................................

..................................................                                             Nguyễn Thị Thu Huế
                 (Ký tên, đóng dấu )  
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